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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN KỲ 

 

Số:      /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Kỳ, ngày       tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được 

nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 

 

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-ĐU ngày 06/01/2026 của Đảng uỷ xã Tân Kỳ 

về việc Tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2026 và chăm lo, hỗ 

trợ người nghèo trên địa bàn xã Tân Kỳ, Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ thông báo 

như sau: 

1. Nội dung niêm yết: Danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận 

hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian niêm yết: 03 ngày làm việc, từ ngày 14/01/2026 đến hết ngày 

16/01/2026. 

3. Địa điểm niêm yết:  

- Trụ sở UBND xã (Trung tâm PVHCC xã). 

- Nhà văn hóa các thôn. 

- Hệ thống thông tin của xã. 

Trong thời gian niêm yết, nếu tổ chức hoặc cá nhân có ý kiến phản ánh về 

danh sách nhận hỗ trợ đề nghị gửi về UBND xã Tân Kỳ (qua phòng Kinh tế) 

hoặc Trưởng thôn để được xem xét, tổng hợp và giải quyết theo quy định. 

UBND xã Tân Kỳ thông báo để nhân dân được biết./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. ĐU, HĐND xã (báo cáo); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm PVHCC (thực hiện việc niêm yết); 

- Các thôn thuộc xã (thực hiện việc niêm yết); 

- LĐ VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, KT.. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Diệp Văn Năm 

 

 

 

 



2 
 

Danh sách 

 hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ quà 

 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /01/2026 của UBND xã Tân Kỳ) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ NĂM SINH ĐỊA CHỈ (THÔN) DIỆN HỘ 

1  Lý Phúc Hòa 11/8/1964 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

2  Triệu Phúc Tiên 3/10/1973 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

3  Bàn Phúc Lan 22/10/1989 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

4  Triệu Phúc Quang 22/10/1977 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

5  Bàn Văn Thanh 6/8/1958 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

6  Triệu Kim Sơn 27/5/1946 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

7  Triệu Văn Mạnh 20/5/1994 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

8  Triệu Phúc Lâm 24/5/1992 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

9  Hoàng Thị Non (Lún) 1/1/1979 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

10  Triêụ Văn Điệp 27/12/1984 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

11  Triệu Thị Viện 9/12/1961 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

12  Triệu Thị Chín 9/9/1977 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ nghèo 

13  Triệu Thị Hiền 26/5/1979 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

14  Triệu Thị Bình (Bàn Văn Sơn đã chết) 19/12/1963 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

15  Bàn Phúc Phong 17/6/1987 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

16  Triệu Văn Ngoan 24/8/1976 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

17  Hoàng Phúc Bình 1/12/1966 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

18  Hoàng Kim Thành 10/10/1967 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

19  Triệu Kim Tiến 19/1/1955 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

20  Triệu Sinh Hiếu 26/2/1987 Thôn Khuổi Đeng 1 Hộ cận nghèo 

21  Lý Văn Hào 1/1/1945 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

22  Triệu Thị Khé 6/2/1953 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

23  Triệu Nguyên Lại 13/6/1992 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

24  Đặng Nguyên Oanh 15/11/1978 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

25  Trịnh Phúc Cường 23/12/1993 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

26  Triệu Thế Tiền 3/3/1990 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

27  Triệu Văn Chương 25/5/1982 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

28  Triệu Phúc Toan 29/3/1982 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

29  Triệu Tiến Phương 9/4/1992 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

30  Triệu Thị Kiều 24/11/1942 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

31  Triệu Văn Cương 5/5/1993 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

32  Triệu Tiến Bình 29/01/0985 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

33  Triệu Thị Loan 28/12/1975 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

34  Hoàng Quý Thắng 25/3/1988 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

35  Trần Hữu Xuân 9/1/1995 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

36  Hoàng Phúc Thủy 2/9/1991 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

37  Triệu Kim Minh 27/11/1972 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

38  Trần Xuân Tịnh 25/8/1967 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 
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39  Triệu Phúc Kim 7/8/1955 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

40  Trần Kim Lợi 25/1/1989 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

41  Triệu Thị An 1/3/1993 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

42  Trịnh Hữu Thành 1/10/1963 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

43  Triệu Thị Huệ 10/6/1991 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

44  Triệu Phúc Sính 1/5/1976 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ nghèo 

45  Triệu Quang Tú 20/6/1991 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

46  Trần Văn Thanh 22/11/1980 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

47  Bàn Hữu Mão 15/3/1987 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

48  Hoàng Thị Âm 20/12/1970 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

49  Triệu Ngọc Vân 3/1/1987 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

50  Triệu Kim Phúc 29/9/1955 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

51  Triệu Văn Thượng 1/12/1981 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

52  Hoàng Nguyên Trung 25/11/1979 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

53  Phùng Ngọc Hòa 18/12/1956 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

54  Triệu Thị Ghến 5/12/1963 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

55  Bàn Kim Sơn 10/6/1961 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

56  Trần Văn Minh 10/19/1963 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

57  Trần Văn Đường 9/9/1966 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

58  Trần Văn Phú 26/1/1955 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

59  Triệu Văn Lạng 6/1/1977 Thôn Khuổi Đeng 2 Hộ cận nghèo 

60  Hoàng Minh Phúc 28/8/1990 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

61  Bàn Văn Phong 3/8/1984 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

62  Bàn Văn Tiến 24/12/1989 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

63  Bàn Văn Xuân 29/3/1961 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

64  Bàn Thị Tiên 25/8/1953 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

65  Lý Thị Cầu 16/1/1981 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

66  Bàn Hữu Hùng 19/10/1992 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

67  Bàn Thị Thu 17/7/1965 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

68  Bàn Thị Biên 2/10/1989 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

69  Bàn Văn Vượng 18/10/1993 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

70  Bàn Hữu Thăng 30/6/1987 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

71  Bàn Văn Quân 19/5/1987 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

72  Bàn Thị Tâm 14/6/1990 Thôn Nà Khu Hộ nghèo 

73  Bàn Văn Quan 19/12/1984 Thôn Nà Khu Hộ cận nghèo 

74  Bàn Văn Cao 22/1/1969 Thôn Nà Khu Hộ cận nghèo 

75  Triệu Phúc Sính (Y) 15/11/1987 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

76  Triệu Văn Vinh 5/4/1986 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

77  Nông Văn Huy 22/10/1978 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

78  Triệu Thị Dung 26/4/1980 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

79  Trần Thị Tuyến 28/10/1993 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

80  Triệu Tài Bắc 7/6/1986 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

81  Triệu Văn Quang 8/8/1988 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

82  Triệu Văn Khoa 2/10/1967 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 
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83  Bàn Văn Minh 23/12/1990 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

84  Bàn Hữu Sính 7/9/1986 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

85  Bàn Phúc Quế 24/7/1985 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

86  Triệu Kim Nguyên 26/6/1964 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

87  Triệu Phúc Đường 2/8/1989 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

88  Triệu Phúc Đại 21/1/1990 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

89  Hoàng Phúc Hưởng 4/10/1991 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

90  Triệu Kim Duẩn 23/10/1994 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

91  Triệu Tiến Khánh 27/6/1988 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

92  Triệu Kim Chiều 24/2/1957 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

93  Bàn Qúy Tỵ 26/11/1989 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

94  Triệu Thị Hoa 19/11/1970 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

95  Bàn Phúc Lý 28/11/1982 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

96  Hoàng Hữu An 5/11/1962 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

97  Triệu Nguyên Thượng 26/6/1998 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

98  Triệu Tiến Thăng 8/11/1976 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

99  Triệu Tiến Tài 14/10/1966 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

100  Hoàng Phúc Kim 28/8/1976 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

101  Bàn Phúc Cao 20/3/1969 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

102  Bàn Sinh Phú 28/9/1962 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

103  Triệu Tiến Hương 03 06 1993 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

104  Bàn Văn Hải 3/3/1993 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

105  Hoàng Thị Niên 2/12/1989 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

106  Hoàng Hữu Thanh 24/7/1968 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

107  Hoàng Hữu Cường 29/7/1968 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

108  Triệu Văn Hiến 1/5/1992 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

109  Bàn Kim Hòa 13/3/1979 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

110  Hoàng Thị Huệ 17/3/1969 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

111  Hoàng Thị Xuyến 14/5/1996 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

112  Bàn Nguyên Mạnh 22/6/2003 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

113  Bàn Phúc Trường 16/10/1990 Thôn Bản Lù Hộ nghèo 

114  Triệu Thị Lai 27/11/1976 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

115  Triệu Thị Yên 16/11/1980 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

116  Triệu Phúc Đông 12/8/1988 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

117  Lý Văn Tài 9/12/1965 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

118  Hoàng Phúc An 9/8/1976 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

119  Triệu Nguyên Tuấn 16/10/1987 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

120  Bàn Tiến Hoà 12/2/1969 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

121  Bàn Văn Chiến 13/8/1976 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

122  Bàn Thị Xuân 23/1/1986 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

123  Triệu Tiến Hùng 14/8/1977 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

124  Bàn Quý Năng 15/4/1988 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

125  Triệu Tiến Vinh 27/3/1971 Thôn Bản Lù Hộ cận nghèo 

126  Lý Phúc Hồng 18/10/1974 Thôn Phya rả Hộ nghèo 
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127  Lý Văn Minh 9/1/1995 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

128  Lý Thị Ghến 1/9/1950 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

129  Triệu Phúc Ninh 8/12/1988 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

130  Lý Phúc Bảo 28/12/1968 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

131  Triệu Phúc An 7/11/1971 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

132  Triệu Văn Hồng 14/11/1989 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

133  Triệu Phúc Minh 29/7/1974 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

134  Triệu Phúc Đường 29/7/1976 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

135  Triệu Phúc Phượng 24/1/1981 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

136  Triệu Văn Hòa 10/10/1998 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

137  Triệu Phúc Long 18/1/1973 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

138  Triệu Phúc Thông 25/2/1991 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

139  Lý Phúc Chu 21/2/1970 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

140  Lý Ngọc Hưng 6/10/1992 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

141  Triệu Kim Hồng 21/5/1967 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

142  Triệu Phúc Xuân 14/1/1991 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

143  Lý Sinh Hạnh 16/9/1951 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

144  Lý Phúc Tài 30/10/1991 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

145  Triệu Văn Phấu 2/10/1977 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

146  Lý Phúc Long 20/2/1976 Thôn Phya rả Hộ nghèo 

147  Bàn Văn Chạn 20/12/1979 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

148  Triệu Văn Đông 7/1/1982 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

149  Bàn Hữu Dũng 6/4/1986 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

150  Bàn Hữu Hợi 3/7/1995 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

151  Trịnh Hữu Mao 12/2/1975 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

152  Ngô Thị Hoa 11/10/1950 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

153  Triệu Văn Nam 28/8/1986 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

154  Bàn Hữu Lâm 3/11/1988 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

155  Phùng Thị Lưu 19/9/1983 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

156  Bàn Hữu Liên 11/4/1987 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

157  Bàn Thị Lừu 30/11/1970 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

158  Bàn Thị Pháy 29/4/1958 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

159  Bàn Văn Quảng 13/8/1957 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

160  Trần Tiến Quan 3/11/1968 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

161  Trịnh Tiến Lương 11/5/1979 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

162  Hoàng Kim Thành 30/9/1959 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

163  Triệu Phúc Văn 24/11/1960 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

164  Trịnh Tiến Luân 15/9/1985 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

165  Bàn Thị Kiều 11/6/1969 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

166  Triệu Hữu Tiến 14/1/1962 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

167  Hoàng Nguyên Dương 7/7/1981 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

168  Bàn Văn Năm 15/7/1970 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

169  Hoàng Kim Hoàn 12/10/1973 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

170  Trịnh Hữu Kim 6/10/1960 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 
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171  Hoàng Tiến Tâm 15/11/1997 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

172  Bàn Văn Hồng 1/10/1963 Thôn Nặm Dất Hộ nghèo 

173  Đặng Thị Thanh 29/9/1962 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

174  Trịnh Hữu Oai 17/7/1978 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

175  Bàn Thị Mạnh (1) 13/11/1956 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

176  Bàn Tiến Phượng 26/12/1947 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

177  Hoàng Kim Tài 24/9/1977 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

178  Phùng Quý Lưu 2/7/1989 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

179  Bàn Hữu Nguyên 27/1/1990 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

180  Trịnh Tiến Ngọc 10/12/1976 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

181  Bàn Văn Thần 26/12/1991 Thôn Nặm Dất Hộ cận nghèo 

182  Đinh thị Bích Liên 2/12/1978 Thôn Bản Vọt Hộ nghèo 

183  Vi văn Tuấn 16/9/1980 Thôn Bản Vọt Hộ nghèo 

184  Lường văn Trọng 10/10/1969 Thôn Bản Vọt Hộ nghèo 

185  Lý văn Thăng 16/3/1974 Thôn Bản Vọt Hộ nghèo 

186  Lý văn Hồng 5/10/1967 Thôn Bản Vọt Hộ nghèo 

187  Vi Văn Kim 1/7/1955 Thôn Bản Vọt Hộ nghèo 

188  Vi văn Bổng 27/5/1985 Thôn Bản Vọt Hộ nghèo 

189  Vi văn Trưởng 8/3/1985 Thôn Bản Vọt Hộ cận nghèo 

190  Lường Mạnh Viết 16/12/1992 Thôn Bản Vọt Hộ cận nghèo 

191  Lý Quý Mạn 13/12/1971 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

192  Hoàng Thông Tài 6/8/1967 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

193  Bàn Hữu Thành 6/6/1972 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

194  Hoàng Thị Lụa 6/8/1984 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

195  Triệu Xuân Lâm 30/8/1978 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

196  Triệu Hữu Thịnh 4/10/1991 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

197  Sào Thị Hoà 14/6/1968 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

198  Bàn Hữu Khoa 18/2/1983 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

199  Bàn Hữu Minh 18/4/1981 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

200  Triệu Phúc Cường 22/12/1983 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

201  Lý Quý Tài 18/10/1964 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

202  Hoàng Thông Đường 7/11/1973 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

203  Hoàng Thị Xuân 19/3/1994 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

204  Triệu Sinh Phú 2/12/1950 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

205  Nông Thị Thoả 14/3/1972 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

206  Lường Văn Dũng 17/11/1966 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

207  Triệu Xuân Quảng 15/1/1990 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

208  Triệu Thị Thư 15/1/1961 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

209  Triệu Văn Tuấn 23/8/2000 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

210  Hà Thị Điềm 19/11/1982 Thôn Khuổi Nhàng Hộ nghèo 

211  Bàn Hữu Tài 18/7/1987 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

212  Hoàng Phúc Thanh 29/9/1991 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

213  Triệu Văn Vượng 23/6/1982 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

214  Triệu Hữu Thọ 17/6/1966 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 
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215  Triệu Phúc Thông 26/7/987 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

216  Triệu Phúc Minh 17/8/1993 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

217  Hoàng Hữu Thăng 27/1/1953 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

218  Triệu Hữu Vượng 3/2/1959 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

219  Hoàng Thông Báo 1/6/1969 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

220  Triệu Phúc Báo 29/12/1972 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

221  Đinh Văn Chiều 29/3/1990 Thôn Khuổi Nhàng Hộ cận nghèo 

222  Nông Thị Kiêm 8/11/1968 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

223  Hoàng Hữu Giang 25/2/1961 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

224  Hoàng Hữu Thật 7/12/1974 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

225  Hà Thị Việt 5/11/1957 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

226  Hà Thị Tùng 18/9/1964 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

227  Âu Thị Nhạ 21/8/1968 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

228  Âu Đình Ân 25/5/1971 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

229  Âu Đình Thuận 10/8/1989 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

230  Nông Văn Luận 5/1/1976 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

231  Âu Đình Cử 23/6/1965 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

232  Nông Thị Thoa 9/11/1965 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

233  Hoàng Hữu Hằng 13/11/1964 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

234  Hoàng Hữu Huân 9/10/1974 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

235  Âu Đình Dân 29/7/1977 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

236  Trịnh Thị Minh 2/7/1982 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

237  Hoàng Hữu Hưu 2/10/1951 Thôn Bản Đồn Hộ nghèo 

238  Hoàng Hữu Nhân (Hoàng Hữu Thu) 5/10/1990 Thôn Bản Đồn Hộ cận nghèo 

239  Âu Đình Toàn 1/8/1975 Thôn Bản Đồn Hộ cận nghèo 

240  Âu Thị Dinh 15/7/1963 Thôn Bản Đồn Hộ cận nghèo 

241  Hoàng Hữu Điền 21/11/1957 Thôn Bản Đồn Hộ cận nghèo 

242  Hoàng Thị Nhuần 17/3/1978 Thôn Bản Đồn Hộ cận nghèo 

243  Đàm Đình Tiến 9/10/1941 Thôn Bản Đồn Hộ cận nghèo 

244  Nông Văn Tòng 29/3/1982 Thôn Bản Đồn Hộ cận nghèo 

245  Hà Thị Tầm Anh Thư 16/12/1999 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

246  Triệu Hữu Tuấn 25/1/1990 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

247  Dương Văn Thắng 12/4/1942 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

248  Dương Thị Thơm 8/5/1967 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

249  Nguyễn Thị Bình 5/5/1959 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

250  Dương Thị Thảo 17/5/1968 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

251  Hà Hữu Du 16/12/1966 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

252  Hà Văn Dương 21/5/1991 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

253  Dương Văn Thực 17/11/1964 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

254  Dương Văn Thoả 4/9/1966 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

255  Dương Văn Quyết 21/7/1966 Thôn Bản Giác Hộ nghèo 

256  Hoàng Thị Vóc 10/12/1958 Thôn Bản Giác Hộ cận nghèo 

257  Hà Văn Vinh 15/3/1964 Thôn Bản Giác Hộ cận nghèo 

258  Lèng Văn Hử 25/4/1951 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 
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259  Nguyễn Thị Lê 14/4/1978 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 

260  Triệu Văn Quyết 3/10/1955 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 

261  Hà Thị Đẹp 13/10/1961 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 

262  Bế Thị Thiết 16/1/1983 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 

263  Vi Văn Sín 1/4/1955 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 

264  Nguyễn Thị Quy 10/10/1959 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 

265  Ngô Thị Hồng 27/12/1994 Thôn Nà Chang Hộ nghèo 

266  Hoàng Hữu Thường 5/1/1978 Thôn Nà Chang Hộ cận nghèo 

267  Hà Hữu Hoạt 22/1/1983 Thôn Nà Chang Hộ cận nghèo 

268  Triệu Sào Hồng 1944 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

269  Phùng Vinh Sáo 1973 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

270  Trần Văn Sương 1950 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

271  Phùng Minh Duy 1988 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

272  Phùng Minh Quang 1991 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

273  Triệu Kim Thanh 1971 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

274  Trần Tiến An 1980 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

275  Đinh Quang Chiến 1970 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

276  Phùng Kim Đinh 1970 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

277  Phùng Thị Nhị 1965 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

278  Triệu Văn Thái 25/8/1987 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

279  Hoàng Tiến An 2/5/1993 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

280  Phùng Kim Chương 1968 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

281  Hoàng Thị Hiền 1993 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

282  Trần Tiến Thanh 14/5/1971 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

283  Triệu Sào Kim 30/10/1955 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

284  Phùng Thị Giang 14/9/1971 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

285  Phùng Minh Hoà 9/8/1990 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

286  Trần Tiến Vinh 13/3/1978 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

287  Phùng Thị Quan 11/11/1971 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

288  Trần Tiến Tài 11/12/1965 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

289  Hoàng Thị Tâm 3/11/1992 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

290  Hoàng Thông Sơn 25/4/1963 Thôn Tân Khang Hộ nghèo 

291  Triệu Sào Hồng 1944 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

292  Nguyễn Thị Xuân 1964 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

293  Triệu Phúc Cao 1959 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

294  Hoàng Thông Quảng 1972 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

295  Triệu Hữu Báo 1977 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

296  Triệu Sào Tám 1965 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

297  Lý Tiến Kim 1989 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

298  Phùng Vinh Sơn 1963 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

299  Triệu Văn Thanh 1987 Thôn Tân Khang Hộ cận nghèo 

300  Bàn Tiến Kim 6/1/1985 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

301  Bàn Qúy Đức 9/2/1966 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

302  Bàn Tiến Phúc 25/11/1984 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 
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303  Triệu Kim Mạn 22/3/1977 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

304  Phùng Vinh Hòa 15/9/1963 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

305  Trần Kim Giang 27/7/1995 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

306  Hoàng Hữu Mạn 20/7/1971 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

307  Bàn Tiến Lợi 1/2/1987 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

308  Bàn Văn Thắng 20/6/1964 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

309  Lý Thị Lưu 8/8/1979 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

310  Bàn Hữu Trung 3/3/1989 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

311  Phùng Thị Báo 14/6/1979 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

312  Triệu Kim Nguyện 1/11/1962 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

313  Phùng Thị Khách 11/10/1970 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

314  Triệu Kim Ngân 9/6/1963 Thôn Mỏ Khang Hộ nghèo 

315  Đặng Thị Lá 25/5/1965 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

316  Hoàng Xuân Hạnh 27/2/1993 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

317  Hoàng Thông Báo 21/9/1960 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

318  Đặng Nguyên Long 1/8/1974 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

319  Đặng Quý Khách 20/6/1987 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

320  Hoàng Xuân Ngọc 15/10/1988 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

321  Hoàng Xuân Định 28/11/1986 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

322  Lý Hữu Đường 30/11/1986 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

323  Lý Thị Nhạn 10/1/1967 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

324  Triệu Thị Hàn 17/11/1952 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

325  Trịnh Thị Nga 9/10/1981 Thôn Tân Minh Hộ nghèo 

326  Nguyễn Văn Hào 13/6/1985 Thôn Nà Cà 1 Hộ nghèo 

327  Nguyễn Hoàng Huế 16/6/1988 Thôn Nà Cà 1 Hộ nghèo 

328  Hà Hồng Định 22/12/1981 Thôn Nà Cà 1 Hộ nghèo 

329  Hà Quảng Thi 28/3/1979 Thôn Nà Cà 2 Hộ nghèo 

330  Hà Quảng Bảo 11/10/1963 Thôn Nà Cà 2 Hộ nghèo 

331  Hà Quảng Eng 23/11/1965 Thôn Nà Cà 2 Hộ nghèo 

332  Hà Quảng Vựng 5/2/1977 Thôn Nà Cà 2 Hộ nghèo 

333  Lâm Quang Trọng 9/12/1986 Thôn Nà Cà 2 Hộ nghèo 

334  Lâm Văn Hoài 24/6/1982 Thôn Nà Cà 2 Hộ nghèo 

335  Hà Văn Toại 26/12/1973 Thôn Nà Cà 2 Hộ cận nghèo 

336  Hà Văn Vấn 4/11/1975 Thôn Nà Cà 2 Hộ cận nghèo 

337  Triệu Thị Thơm 11/25/1981 Thôn Công Tum Hộ nghèo 

338  Hà Đức Chung 20/8/1981 Thôn Công Tum Hộ nghèo 

339  Hà Thị Mai 30/8/1963 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

340  Tạ văn Tuyên 8/14/1990 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

341  Nguyễn Văn Toại 24/5/1989 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

342  
Mạn Văn Thường (Vợ Phạm Thị Gấm 

chủ hộ) 
12/4/1986 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

343  Bùi Thị Lan 15/8/1958 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

344  Hà Thị Hội 23/7/1959 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

345  Lưu Văn Thác 1/1/1975 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 
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346  Hoàng Thị Hoa 11/8/1968 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

347  
Nguyễn Thị Môi (con Hà Quảng Tần 

chủ hộ) 
1/12/1945 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

348  Hoàng Thị De 26/6/1977 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

349  Tạ Thị Bền 20/4/1976 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

350  Lường Thị Đào 22/'02/1975 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

351  Nguyễn Văn Trọng 24/6/1979 Thôn Quyết Thắng Hộ nghèo 

352  Tạ Thị Lưu 6/6/1981 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

353  Lý Đức Toàn 11/7/1973 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

354  Hà Đức Đô 23/11/1982 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

355  Hà Quảng Khuyên 19/8/1972 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

356  Hồ Xuân Thủy 10/11/1963 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

357  Hà Đức Thưởng 2/2/1980 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

358  Hoàng Văn Sơn 4/6/1977 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

359  Nông Thị Biên 20/5/1978 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

360  Nguyễn Thị Huyền 28/8/1977 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

361  Nguyễn Văn Hợp 24/6/1986 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

362  Nông Văn Điệp 21/11/1969 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

363  Nông Văn Trinh 16/10/1972 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

364  Đàm Thị Hương 21/2/1994 Thôn Quyết Thắng Hộ cận nghèo 

365  Lường Thị Thao 13/9/1947 Thôn Bản Phố Hộ nghèo 

366  Nông Thị Hào 16/12/1979 Thôn Bản Phố Hộ nghèo 

367  Nông Văn Trong 2/10/1961 Thôn Bản Phố Hộ nghèo 

368  Đặng Thị Yến 3/4/1991 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

369  Bàn Hữu Hùng 3/6/1982 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

370  Bàn Hữu Lập 8/1/1975 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

371  Đặng Tiến Quý 9/5/2003 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

372  Hoàng Văn Báo 20/2/1971 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

373  Triệu Kim Vượng 21/4/1947 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

374  Đặng Phúc An (2) 24/11/1967 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

375  Triệu Tiến Thành 30/02/1979 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

376  Đặng Phúc Hải 9/3/1975 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

377  Đặng Phúc Thanh 27/8/1985 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

378  Triệu Xuân Quý 8/12/1981 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

379  Triệu Phúc Vi 30/7/1987 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

380  Triệu Xuân Vinh 13/2/1963 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

381  Hoàng Phúc Vinh 10/9/1966 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

382  Đặng Hữu Lai 2/8/1970 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

383  Bàn Thị Nguyệt 4/9/1977 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

384  Triệu Minh Quí 10/8/1989 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

385  Triệu Xuân Đường 11/5/1981 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

386  Hoàng Quý Thái 7/7/2001 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

387  Hoàng Văn Minh 23/11/1963 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

388  Đặng Phúc Khách 14/8/1993 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 
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389  Bàn Văn Phú 24/10/1961 Thôn Nà Nguộc Hộ nghèo 

390  Hoàng Phúc Tư 7/7/1978 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

391  Bàn Hữu Thành 6/5/1984 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

392  Triệu Minh Thảo 10/4/1995 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

393  Đặng Thị Báo 20/2/1971 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

394  Đặng Hữu Kim 18/10/1956 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

395  Đặng Phúc Phong 7/3/1989 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

396  Đặng Phúc Dũng 3/6/1991 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

397  Đặng Phúc Quang 9/4/1962 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

398  Phùng Kim Quan 14/5/1981 Thôn Nà Nguộc Hộ cận nghèo 

399  Đặng Phúc Cao 10/12/1971 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

400  Triệu Phúc Thanh 29/9/1976 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

401  Hoàng Phúc Hoà 21/6/1994 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

402  Triệu Phúc Liên 1/4/1969 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

403  Triệu Phúc Hưng 1/5/1991 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

404  Triệu Văn Định 27/5/1986 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

405  Lý Vinh Thanh 27/3/1993 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

406  Triệu Văn Tỵ 2/12/1989 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

407  La Xuân An 8/10/1986 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

408  La Văn Vượng 12/12/1957 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

409  Triệu Văn Long 21/3/1993 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

410  La Văn Lý 13/9/1975 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

411  Đặng Phúc Sơn 18/5/1972 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

412  Hoàng Hữu Đường 14/9/1981 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

413  Hoàng Hữu Phúc 15/4/1970 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

414  Đặng Phúc Báo 12/9/1990 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

415  Triệu Phúc Sơn 8/11/1971 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

416  Triệu Kim Thành 13/9/1969 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

417  Bàn Phúc Quý 5/6/1979 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

418  Triệu Văn Hiền 19/2/1999 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

419  Triệu Xuân Báo 23/4/1985 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

420  Triệu Văn Nhị 3/8/1990 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

421  Triệu Văn Phin 3/9/1986 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

422  Đặng Thị Sính 27/6/1976 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

423  Triệu Văn Vạng 5/5/1960 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

424  Triệu Văn Lợi 30/1/1993 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

425  Triệu Văn Thắng 13/8/1990 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

426  Hoàng Thị Ban 6/11/1970 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

427  Triệu Văn Sơn 13/8/1997 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

428  Lý Thị Liên 18/4/1957 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

429  La Văn Minh 18/4/1970 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

430  Lý Thị Quan 2/1/1969 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

431  Triệu Phúc Đức 15/5/1971 Thôn Phiêng Câm Hộ nghèo 

432  La Xuân Định 20/7/1992 Thôn Phiêng Câm Hộ cận nghèo 
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433  Triệu Văn Kim 13/6/1981 Thôn Phiêng Câm Hộ cận nghèo 

434  Triệu Phúc An 9/6/1993 Thôn Phiêng Câm Hộ cận nghèo 

435  Triệu Kim Kinh 3/1/2025 Thôn Phiêng Câm Hộ cận nghèo 

436  Triệu Phúc Quý 13/2/1986 Thôn Phiêng Câm Hộ cận nghèo 

437  Triệu Phúc Minh 11/5/1985 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

438  Đặng Hữu Mạo 25/11/1975 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

439  Hoàng Phúc Dũng 12/3/1993 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

440  Hoàng Hữu Ngân 13/10/1972 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

441  Đặng Quản Tiều 15/1/1945 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

442  Triệu Văn Ba 6/3/1996 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

443  Triệu Văn Luồng 9/1/1961 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

444  Hoàng Hữu Bình 13/4/1981 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

445  Triệu Văn Sính 1995 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

446  Hoàng Phúc Lâm 10/1/1988 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

447  Hoàng Hữu Chí 9/7/1968 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

448  Triệu Văn Thông 14/11/1979 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

449  Hoàng Hữu Thành 15/4/1972 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

450  Triệu Phúc Chiến 3/3/1971 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

451  Triệu Văn Trường 29/1/1994 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

452  Bàn Văn Liên 16/7/1970 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

453  Bàn Hữu Lý 1997 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

454  Hoàng Xuân Quan 11/4/1983 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

455  Hoàng Thị Tàn 29/6/1978 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

456  Hoàng Hữu Hòa 11/7/1978 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

457  Bàn Văn Thiêm 23/3/1977 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

458  Hoàng Xuân Hưng 21/3/1994 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

459  Hoàng Thị Nhị 14/7/1981 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

460  Hoàng Sinh Long 7/7/1994 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

461  Triệu Văn Ngọc 22/11/1997 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

462  Triệu Văn Giảo 24/8/1997 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

463  Triệu Văn Hin 18/8/1995 Thôn Khau Lồm Hộ nghèo 

464  Triệu Văn Thắng 5/12/1978 Thôn Khau Lồm Hộ cận nghèo 
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